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ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG CỦA VẸM XANH  
Perna viridis (Linnaeus, 1758) TRONG KHU VỰC NUÔI  

TÔM HÙM LỒNG Ở VÙNG XUÂN TỰ, VẠN NINH, KHÁNH HÒA 
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Tóm tắt Kết quả thu thập và phân tích 984 cá thể vẹm xanh (Perna viridis) từ tháng 

05 năm 2003 đến tháng 03 năm 2004 cho thấy vẹm xanh tăng trưởng chiều 
dài vỏ (L, mm) với tốc độ trung bình là 4,60 mm/tháng. Vẹm đạt kích thước 
cực đại ở L∝ = 122,80 mm với hệ số K = 0,94. Tăng trưởng khối lượng toàn 
thân (Wtt, g) trung bình của vẹm xanh nuôi thử nghiệm là 2,85 g/tháng. Vẹm 
càng dài thì khối lượng càng lớn, ở nhóm kích thước 90 - 110 mm trở lên có 
tốc độ tăng trưởng khối lượng cao nhất. Tăng trưởng khối lượng phần mềm 
(Wm) trung bình của vẹm xanh nuôi thử nghiệm là 1,1 g/tháng. 
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Abstract Collection and examination of 984 individuals of green mussel (Perna 

viridis) from May 2003 to March 2004 showed that the average growth rate 
in shell length of the cultured green mussels gained 4.60 mm/month. 
The cultured green mussels reached the maximum shell length at L∝ = 
122.80 mm with K coefficient = 0.94. The average growth rate in total body 
weight of the cultured green mussels gained 2.85g/month. The longer shell 
length is, the bigger total body weight is. In the group of 90 - 110 mm up, 
the cultured green mussels reached the maximum total body weight. The 
average growth rate in muscle weight of the cultured green mussels gained 
1.1 g/month. 
 

I. MỞ ĐẦU  
 

Vẹm xanh Perna viridis (Linnaeus, 
1758) thuộc động vật thân mềm hai mảnh 
vỏ (Bivalvia) là một trong những nguồn lợi 
quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới. 
Theo thống kê của FAO (1996), sản lượng 
vẹm trên thế giới năm 1987 đạt 11.242 tấn. 
Ở Việt Nam, vẹm cũng là đối tượng được 
khai thác mạnh. Trong những năm 1980, ở 
đầm Nha Phu (Khánh Hòa) vẹm xanh có 

thể khai thác được từ 30 - 35 tấn/năm 
(Nguyễn Chính, 1996).  

Trong những năm trước đây, nghề 
nuôi tôm hùm phát triển mạnh ở một số 
tỉnh ven biển, đặc biệt huyện Vạn Ninh 
(Khánh Hòa) là một trong những nơi xuất 
hiện sớm nhất và phát triển mạnh nhất. 
Theo thống kê năm 2001, huyện Vạn Ninh 
có khoảng 5.000 lồng nuôi tôm hùm 
(Nguyễn Tác An, 2002). Do nhu cầu về 
thức ăn cung cấp cho tôm hùm rất lớn, 



99 
 

trong khi đó vẹm xanh là loài dễ di giống, 
dễ nuôi, ít tốn công và khả năng nhân đàn 
nhanh trong các vùng nuôi thích hợp, nên 
việc nghiên cứu nuôi vẹm xanh để làm 
thức ăn cho tôm hùm là điều rất đáng quan 
tâm. Kết quả mô hình nuôi thử nghiệm tôm 
hùm gai (P. ornatus) kết hợp với vẹm xanh 
(P. viridis) ở vùng biển Xuân Tự thuộc dự 
án ACIAR giai đoạn 2003 - 2008 cho thấy 
tôm hùm được ăn bổ sung vẹm xanh tăng 
trưởng tốt hơn tôm chỉ ăn cá tạp (Do Huu 
Hoang và cs., 2009).  

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của 
vẹm xanh ở vùng nuôi tôm hùm lồng tại 
thôn Xuân Tự, Vạn Ninh - Khánh Hòa 
nhằm mục đích theo dõi khả năng phát 
triển của vẹm xanh trong vùng biển trước 
đây hoàn toàn chưa nuôi vẹm. Đó là cơ sở 

khoa học và thực tiễn để phát triển mô hình 
nuôi tôm hùm kết hợp vẹm xanh, dùng 
vẹm như nguồn thức ăn bổ sung cho tôm 
hùm, đồng thời vẹm xanh được coi như 
máy lọc sinh học có thể cải thiện chất 
lượng môi trường nuôi. 
 
II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP  

1. Địa điểm nghiên cứu:  

Vẹm xanh nuôi thử nghiệm tại vùng 
nuôi tôm hùm thuộc thôn Xuân Tự (huyện 
Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hòa) [12038’013’’, 
109012’432’’] (hình 1). 

2. Thời gian nghiên cứu:  

Bắt đầu từ tháng 05/2003 đến tháng 
03/2004. 

 

 
 

Hình 1. Sơ đồ vị trí nghiên cứu 
Fig. 1. Studied sites 

 
3.  Phương pháp:  

Vẹm xanh giống (chiều dài vỏ               
trung bình 38,3 mm; 300 - 350 con/kg                   
tương đương khối lượng trung bình 2,9 - 
3,3 g/con) được lấy từ đầm Nha Phu. Vẹm 
giống được cấy trên những đoạn dây dừa 
(dài 1,2 m, đường kính 5 cm) và treo xung 

quanh các lồng nuôi tôm hùm trong khu 
vực nuôi ở thôn Xuân Tự (12038’013’’, 
109012’432’’). Các dây vẹm được treo 
thành 3 tầng nước, mỗi tầng cách nhau 1 
mét, tầng trên cùng cách bề mặt nước 1 
mét và tầng cuối cùng cách đáy 0,5 mét.  
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- Tăng trưởng tuyệt đối: Hàng tháng 
thu mẫu ngẫu nhiên từng tầng, mỗi tầng 30 
cá thể vẹm. Mẫu vẹm được bảo quản trong 
dung dịch cồn 70% đem về phòng thí 
nghiệm để xử lý. Đo chiều dài (L), cân 
khối lượng toàn thân (Wtt) và khối lượng 
phần mềm (Wm). Từ đó tính chiều dài và 
khối lượng trung bình. Sự chênh lệch của L 
và W giữa hai lần kiểm tra là tăng trưởng 
tuyệt đối của vẹm.  

- Tăng trưởng tương đối: Từ kích 
thước và khối lượng, xác định tốc độ tăng 
trưởng tương đối về chiều dài và khối 
lượng theo công thức của Winberg (1971): 

  LnW2 - LnW1  
 CW(%) =                     x 100 ; 
                           ∆t 
                   CW 

CL =               
              b 

Với:   
CW: Tốc độ tăng trưởng tương đối về 

khối lượng  
CL: Tốc độ tăng trưởng tương đối về 

chiều dài 
W1, W2: Khối lượng đầu và cuối của 

hai lần thu mẫu  

∆t: Khoảng thời gian giữa hai lần thu 
mẫu 

b: Hệ số tương quan giữa chiều dài 
và khối lượng  

- Tương quan chiều dài – khối lượng 
thân mềm được tính theo công thức:  
 Wm = aLn (Lagler, 1952).  
 Với a và n là các hệ số của phương 
trình tương quan.  

- Các thông số của phương trình sinh 
trưởng von Bertalanffy:  

Lt = L∞ {1 – exp [-K(t – to)]} 
Trong đó:  

 Lt: Chiều dài vỏ (mm) ở thời gian t. 
 L∞: Chiều dài tối đa lý thuyết mà 
vẹm có thể đạt được (mm). 
 K: Hệ số sinh trưởng 
 to: Thời gian lý thuyết ở chiều dài vỏ 
bằng 0. 

 
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Tăng trưởng chiều dài: 

Vẹm xanh giống được chuyển đến 
nuôi xung quanh các lồng tôm hùm ở vùng 
biển Xuân Tự, tăng trưởng chiều dài vỏ với 
tốc độ trung bình là 4,6 mm/tháng (hình 2). 
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Hình 2. Tốc độ tăng trưởng tương đối chiều dài của vẹm xanh theo tháng 

Fig. 2. The relative growth rate of length of green mussel by months  
 

Từ tháng 05/2003 đến tháng 11/2003, 
khi chiều dài vỏ trung bình nhỏ hơn              
70 mm, vẹm xanh có tốc độ tăng trưởng 
nhanh; nhưng khi vẹm có kích thước lớn 
hơn 70 mm, ứng với thời gian từ tháng 
11/2003 đến tháng 01/2004, tăng trưởng 

của vẹm chậm lại, đến tháng 01/2004 trở đi 
vẹm lại có xu hướng tăng nhanh trở lại.   

Từ cấu trúc tần số kích thước chung 
hàng tháng (bảng 1, hình 3), các hệ số sinh 
trưởng của phương trình von Bertalanffy 
của vẹm xanh được xác định và trình bày 
trong bảng 1, hình 4. 
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Bảng 1. Tỷ lệ phần trăm (%) của các nhóm kích thước của vẹm xanh theo thời gian 
Table 1. Monthly distribution of size group (%) of green mussel by time 

 
Nhóm KT 

Tháng 
31-40 
(%) 

41-50 
(%) 

51-60 
(%) 

61-70 
(%) 

71-80 
(%) 

81-90 
(%) 

91-100 
(%) 

101-110 
(%) 

05/2003 70,0 30,0 0 0 0 0 0 0 
06/2003 15,6 62,2 21,1 1,1 0 0 0 0
07/2003 0 31,1 54,4 14,4 0 0 0 0 
08/2003 1,1 32,2 43,3 22,2 1,1 0 0 0 
09/2003 1,1 14,6 47,2 32,6 4,5 0 0 0 
10/2003 0 6,7 37,8 42,2 1,2 1,1 0 0 
11/2003 0 0 1,1 37,5 40,9 17,0 2,3 1,1 
12/2003 0 3,4 5,6 13,5 37,1 32,6 5,6 2,2 
1/2004 0 0 2,3 31,0 27,6 26,4 12,6 0 
2/2004 0 0 2,2 19,8 38,5 31,9 7,7 0 
3/2004 0 0 0 8,9 24,4 45,6 18,9 2,2 
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Hình 3. Tần số các nhóm kích thước của vẹm xanh theo thời gian 

Fig. 3. Frequency of size groups of green mussel by time 
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Hình 4. Đường cong sinh trưởng của vẹm xanh tính theo phần mềm ELFANI 

     L∝ = 122,80 mm; K = 0,940; C = 0,740; WP = 0,810 
Fig. 4. The growth curve of green mussel calculated according to the software ELFANI 

L∝ = 122.80 mm; K = 0.940; C = 0.740; WP = 0.810 
 
Kết quả tính toán và so sánh với 

một số nghiên cứu trước đây cho thấy kích 
thước cực đại lý thuyết (L∝) của vẹm xanh 
nuôi thử nghiệm ở vùng biển Xuân Tự đạt 
được cao hơn L∝ của vẹm xanh thử nghiệm 
ở Bình Cang - Nha Phu năm 1998 và 1999, 
nhưng thấp hơn L∝ của vẹm xanh thử 

nghiệm ở Lăng Cô - Huế năm 2002 và Nha 
Phu năm 2003. Trong khi đó hệ số sinh 
trưởng (K) của vẹm ở Xuân Tự thấp hơn so 
với kết quả của các năm 1998, 1999 và 
2002, nhưng lại cao hơn kết quả thử 
nghiệm ở Nha Phu năm 2003 (bảng 3).

 
Bảng 3. Các hệ số sinh trưởng của vẹm xanh từ phương trình von Bertalanffy 

Table 3. The growth coefficiens of green mussel from the equator von Bertalanffy 
 

Nguồn số liệu Các thông số 
                                  L∝ (mm) K t0 L0,5 ∝ (mm) L1 ∝ (mm) L2∝ (mm)
ELEPHAN I (Xuân Tự) 122,8 0,94  46 73 104 
Bình Cang - Nha Phu (1998) (1) 100,5 1,34 - 49 74 93 
Bình Cang - Nha Phu (1999) (1) 116,2 0,95 - 44 71 99 
Nha Phu (2003) (2) 132 0,71 - 49 79 110
Lăng Cô - Huế (2002) (3) 128 1,22 0,009 56,94 88,62 105,81 
Hồng Kông (4) 101,9 0,30 -0,683 30,44 40,40 56,34 
India, Kakinada (4) 184,6 0,25 -1,730 78,89 91,31 111,95 
India (4) 110,0 1,35 0,007 53,46 81,21 102,54 
Malaysia, Pernang (4) 89 2,14 -0,012 59,25 78,79 87,80 
Thái Lan (4) 111,9 1,00 -0,010 44,70 71,14 96,91 

Ghi chú:  (1): Nguồn Võ Sĩ Tuấn, 1999                   (2): Nguồn Hứa Thái Tuyến và Võ Sĩ Tuấn, 2003 
       (3): Nguồn Hà Lê Thị Lộc và cs., 2003 (4): Nguồn Vakily, 1989 
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So sánh với kết quả nghiên cứu của 
một số nước như  Hồng Kông, Ấn Độ, Thái 
Lan… cho thấy kích thước cực đại lý 
thuyết  (L∝) của vẹm xanh nuôi thử nghiệm 
ở vùng Xuân Tự (L∝ = 122,8 mm) nhỏ hơn  
so với vẹm xanh nuôi ở vùng biển Ấn  Độ 
rất nhiều (L∝ = 184,6 mm), nhưng cao hơn 
so với vẹm xanh nuôi ở Hồng Kông               
(L∝ = 101,9 mm) , Malaysia (L∝ = 89 mm) 
và Thái Lan ( L∝ = 111,9 mm).  

2. Tăng trưởng khối lượng:  

Vẹm xanh được nuôi thử nghiệm ở 
vùng biển Xuân Tự có tốc độ tăng trưởng 
khối lượng toàn thân (Wtt) trung bình là 
2,85 g/tháng/con. Ở tầng 1 và tầng 2, vẹm 
xanh không có sự sai khác nhiều về tốc độ 
tăng trưởng (2,5 g/tháng/con), ở tầng 3, 
vẹm xanh có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 
(3,43 g/tháng/con). Trong thời gian từ 
tháng 05/2003 đến tháng 03/2004, ở tháng 
11/2003, vẹm xanh có sự tăng trưởng mạnh 
(9,12 g/tháng/con) so với các tháng khác     
(< 6 g/tháng/con), ở tháng 01/2004 và 
tháng 02/2004 khối lượng toàn thân trung 

bình của vẹm giảm hẳn, nhưng qua tháng 
03/2004, tốc độ tăng trưởng có xu hướng 
tăng cao trở lại (hình 5). 

Theo dõi sự tăng trưởng khối lượng 
toàn thân (Wtt, g) của vẹm xanh ở các 
nhóm kích thước khác nhau cho thấy chỉ có 
vẹm ở tầng 3 mới có nhóm kích thước            
101 - 110 mm, ở nhóm kích thước này, 
vẹm xanh có khối lượng toàn thân cao nhất 
(50,68 g/cá thể) (hình 6) 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng thân 
mềm (Wm) trung bình của vẹm xanh nuôi 
thử nghiệm ở Xuân Tự là 1,1 g/tháng. Qua 
hình 7 cho thấy từ tháng 05/2003 đến tháng 
10/2003, vẹm xanh có tốc độ tăng trưởng 
khối lượng thân mềm khoảng 0,82 g/tháng, 
nhưng ở các tháng 11, 12/2003 và tháng 
03/2004 tốc độ tăng trưởng thân mềm của 
vẹm xanh cao hơn nhiều (gần 6 g/tháng). 
Qua tháng 01 và tháng 02/2004, tốc độ 
tăng trưởng khối lượng của vẹm giảm hơn               
so với các tháng 11, 12/2003 và tháng 
03/2004. 
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Hình 5. Biến thiên khối lượng toàn thân của vẹm xanh theo thời gian và theo tầng 
Fig. 5. Variation of the total weight of green mussel by time and depth 
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Hình 6. Biến thiên khối lượng toàn thân của vẹm xanh theo nhóm kích thước và theo tầng 
Fig. 6. Variation of the total weight of green mussel by size and depth 
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Hình 7. Biến thiên khối lượng phần mềm của vẹm xanh theo thời gian và theo tầng 
Fig. 7. Variation of the muscle weight of green mussel by time and depth 

 
 
3. Tương quan chiều dài L (mm) - khối 
lượng W(g):   

Nghiên cứu tăng trưởng khối lượng 
của vẹm xanh được tiến hành từ tháng 
05/2003 đến tháng 03/2004 với tổng số 984 
cá thể. Áp dụng phương trình của Lagler 
(1952) để tính tương quan giữa chiều dài 
và khối lượng của vẹm cho thấy rằng: vẹm 
thuộc loại động vật không đồng tăng 
trưởng (n < 3). Với các giá trị n < 3 (bảng 
4) cho thấy các khối lượng thân mềm 
(Wm, g), khối lượng vỏ (Wv, g) và khối 

lượng toàn thân (Wtt, g) của vẹm đều tăng 
trưởng chậm hơn so với chiều dài (L, mm) 
(hình 8).  

So sánh với kết quả nghiên cứu trước 
đây (bảng 4) cho thấy các hệ số của 
phương trình tương quan chiều dài L (mm) 
- khối lượng W (g) của vẹm xanh được 
nuôi thử nghiệm ở vùng nuôi Xuân Tự 
cũng tương tự với kết quả của Vakily 
(1989). Như vậy, vẹm xanh nuôi ở vùng 
Xuân Tự cũng phát triển bình thường như 
ở các vùng biển khác. 
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Bảng 4. Các hệ số của phương trình tương quan chiều dài (mm) - khối lượng (g) 
Table 4. Coefficients of the correlative equation between length (mm) and weight (g) 

 
 Thử nghiệm 2003 Vakily, 1989 

a n a n a n 
L – Wtt 0,0001 2,8280 0,0005 2,4363 0,0002 2,70 
L – Wv 0,0001 2,7080 0,0003 2,4390 0,0007 2,72 
L – Wm 0,0002 2,9182 0,0002 2,4406 0,0002 2,37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 8. Tương quan giữa chiều dài L(mm) với khối lượng toàn thân Wtt (g), khối lượng vỏ Wv (g) 

và khối lượng phần mềm Wm (g) 
Fig. 8. Correlation between the length (mm) with total weight (g), shell weight (g)                             

and muscle weight (g) 
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Xem xét mối tương quan giữa các chỉ 
số đo kích thước của vẹm xanh thấy rằng 
quan hệ giữa chiều dài (L, mm) với chiều 
cao (H, mm) và chiều dày (D, mm) của vỏ 
là mối tương quan tuyến tính, tức là cùng 
tăng lên trong quá trình phát triển cá thể và 
mức độ tăng của chúng là không đồng đều. 

Vẹm càng lớn, hệ số H/L và D/L càng nhỏ, 
tức là tốc độ tăng trưởng của chiều cao (H, 
mm) và chiều dày (D, mm) chậm hơn so 
với tốc độ phát triển chiều dài (L, mm) (với 
các hệ số tương quan n đều nhỏ hơn 1) 
(hình 9) 
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Hình 9.  Tương quan giữa các chiều kích thước của vẹm xanh (D và L, H và L) 

Fig. 9. Correlation between shell dimensions of green mussel (D and L, H and L) 
 
IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  
 

Qua nghiên cứu về một số đặc điểm 
sinh trưởng của vẹm xanh (Perna viridis) 
nuôi thử nghiệm ở khu vực nuôi tôm hùm 
lồng thuộc vùng biển Xuân Tự – Khánh 
Hòa từ tháng 05/2003 đến tháng 03/2004, 
chúng tôi rút ra một số kết luận sau:  

- Vẹm xanh tăng trưởng chiều dài vỏ 
(L, mm) với tốc độ trung bình là 4,6 
mm/tháng.   

- Vẹm đạt kích thước cực đại ở L∝ = 
122,80 mm với hệ số K = 0,94.   

- Tốc độ tăng trưởng khối lượng toàn 
thân (Wtt, g) trung bình của vẹm xanh nuôi 
thử nghiệm là 2,85 g/tháng. Vẹm càng dài 
thì khối lượng càng lớn, ở nhóm kích thước 
90 - 110 mm trở lên có tốc độ tăng trưởng 
khối lượng cao nhất.  

- Tăng trưởng khối lượng thân mềm 
(Wm) trung bình của vẹm xanh nuôi thử 
nghiệm là 1,1 g/tháng.  
  

Trên đây là kết quả bước đầu về nuôi 
thử nghiệm vẹm xanh trong vùng nuôi tôm 
hùm lồng, nơi này trước đây hoàn toàn 
chưa nuôi vẹm, do đó chúng tôi đề xuất 
một số ý kiến sau:   

- Cần phải nghiên cứu mật độ nuôi 
thích hợp, không ảnh hưởng đến cân bằng 
sinh thái.  

- Khi thu vẹm xanh cho tôm hùm ăn, 
nên thu những cá thể vẹm đã đạt kích 
thước trung bình khoảng 100 mm trở lên.  

- Tiến hành theo dõi vẹm giống xuất 
hiện. Cần bố trí các vật bám xung quanh 
khu vực nuôi để tạo điều kiện thuận lợi cho 
các ấu thể vẹm bám và phát triển.  
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